Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
	- Tên dự toán: Cung cấp Thiết bị y tế đợt 2 năm 2025 của Bệnh viện Da liễu Trung ương.
- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị khoa xét nghiệm.
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Da liễu Trung ương.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
Phần 1: Cung cấp máy scan tiêu bản tự động
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy scan tiêu bản tự động
	I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, Sản xuất từ năm 2025 trở về đây 
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE
- Xuất xứ: G7
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 27 độ C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 90%
- Nguồn điện: 220V-240V; 50/60Hz
II. Yêu cầu cấu hình 
Cấu hình cung cấp:
-Máy quét kỹ thuật số: 1 chiếc
-Vật kính 40x: 1 chiếc
-Bộ giá đỡ với khả năng tải và quét ≥ 6 lam kính cùng lúc: 1 bộ
-Camera quét toàn cảnh slide: 1 chiếc
-Phần mềm quét và vận hành: 1 bộ
-Máy tính trạm: 1 bộ
-Tài liệu HDSD tiếng Anh và HDSD nhanh tiếng Việt: 1 bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Quét và chụp ảnh
Công nghệ quét: Máy quét hình ảnh toàn bộ tiêu bản không dùng kính hiển vi với công nghệ quét hình ảnh trường sáng hoặc tương đương.
Tốc độ quét: ≤ 2 phút ở 20x và ≤ 4 phút ở 40x cho vùng mô kích thước 15 x15 mm
- Loại lam kính hỗ trợ tối thiểu gồm:
+Lam kính tiêu chuẩn: 25x75mm (1"x3")
+Lam kính siêu lớn: 50x75mm (2"x3")
với độ dày 0,8-1,2mm
- Khả năng lấy nét tự động: Quét tự động một chạm để đặt điểm lấy nét và tự động phát hiện nhiều loại mô khác nhau, với chức năng lấy nét tự động liên tục theo thời gian thực.
- Chế độ quét: Độ sâu trường ảnh mở rộng và Xếp chồng ba chiều tối đa ≥ 15 lớp
- Di chuyển tiêu bản: Nạp tiêu bản trên giá đỡ giúp loại bỏ lỗi khi xử lý hoặc tương đương
- Quản lý màu: Màu sắc hình ảnh tuân theo giao thức của Liên đoàn màu quốc tế
- Các loại mẫu tối thiểu gồm: H&E, IHC, Tế bào học, tiêu bản cắt đông lạnh, Nhuộm đặc biệt.
- Nguồn sáng: LED hoặc tương đương
- Độ sâu màu và chất lượng hình ảnh: Tự động hiệu chuẩn để điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sâu màu
- Phần mềm và Công cụ phân tích
+ Định dạng đầu ra hình ảnh tối thiểu bao gồm: JPEG 2000, TIFF, SVS, DICOM
+ Dung lượng hình ảnh lưu trữ: ≤ 700MB ở 40x cho vùng mô 15mmx15mm
+ Nhận dạng mã vạch tối thiểu có 1D, 2D và QR
- Tải và công suất slide
+ Công suất: Có thể quét tối đa ≥ 6 slide tiêu chuẩn hoặc ≥ 3 slide siêu lớn tại 1 thời điểm
+ Cơ chế ưu tiên slide: Các slide được quét theo mức độ ưu tiên do người dùng quyết định. Bao gồm tính năng thống kê để ưu tiên tải và quét slide khẩn cấp
- Quang học và Vật kính
Vật kính: 20X và 40X với zoom kỹ thuật số bổ sung.
Độ phân giải: ≤ 0,2micron trên mỗi điểm ảnh ở 40X
- Tích hợp quy trình làm việc
Tích hợp phần mềm: Tích hợp hai chiều với các hệ thống LIMS/HIS, cùng với các phần mềm của bên thứ ba khác.
Dịch vụ/Hỗ trợ: Kiểm tra tình trạng thiết bị và chẩn đoán tự động
Bảo mật
Quản lý ca bệnh: có chức năng theo dõi kiểm toán và nhật ký
Bảo mật dữ liệu: Giao thức bảo mật sử dụng HTTPS và mã hóa mật khẩu để truy cập hoặc tương đương.
- Màn hình và cấu hình bao gồm:
+ Màn hình≥ 27 inch 
+ CPU: Intel core i7 đời 12 trở lên
+ Ram: ≥16G
+ GPU: ≥ 2G
+ Hệ điều hành: windows 10 PRO 64 bits hoặc tương đương
+ Lưu trữ: HDD ≥ 1TB và SSD ≥ 1TB
+ Bàn phím/ chuột: 01 bộ
IV. Yêu cầu khác
- Cam kết thời gian bảo hành: 12 tháng, thời gian bảo trì 6 tháng 1 lần trong thời gian bảo hành, thời gian đến kiểm tra máy 3 tháng 1 lần trong thời gian bảo hành, sửa chữa khi có sự cố trong vòng 24h.
- Cam kết cung cấp vật tư thay thế, vật tư tiêu hao trong vòng 5 năm sau khi bàn giao và nghiệm thu thiết bị.
- Cam kết chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) kèm theo máy.
- Đào tạo và hướng dẫn cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị.
- Thời gian giao hàng: 03 tháng kể từ ngày 2 bên ký hợp đồng.
- Có giấy uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy uỷ quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.



Phần 2: Cung cấp máy ly tâm
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy ly tâm
	I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở về đây
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: ISO 13485; ISO 9001; CE; FDA hoặc tương đương.
- Xuất xứ: G7
- Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa: ≥30 độ C, độ ẩm tối đa ≥ 75%
- Nguồn điện: 220V–240V, 50/60Hz
II. Yêu cầu cấu hình
 - Thân máy chính: 01 cái
 - Rotor văng kèm theo 04 bucket: 01 cái 
 - Adapter cho ống 9 ml: 04 cái 
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Tốc độ tối đa: ≥ 4400 vòng/phút 
- Lực ly tâm tối đa: ≥ 2700 xg
- Số vị trí trên 1 adapter: ≥ 8
-  Có chế độ chạy khởi động và phanh chậm.
-  Nắp có kính để quan sát rotor khi hoạt động
- Có thể mở nắp khẩn cấp trong trường hợp mất điện
- Có thể tính thời gian ngay lập tức khi máy chạy hoặc khi tốc độ hoặc lực ly tâm đạt ≥ 90% giá trị cài đặt
- Buồng rotor được cấu tạo bằng thép không gỉ
- Thời gian tăng tốc đến tốc độ tối đa: ≤ 25 giây
- Thời gian giảm tốc từ tốc độ tối đa: ≤ 25 giây
- Có tính năng khóa nắp máy tự động
- Có tính năng khóa phím ngăn chặn những điều chỉnh ngoài ý muốn
- Có đèn báo hiệu máy có 2 trạng thái vận hành: trạng thái sẵn sàng hoạt động và trạng thái chờ
IV. Yêu cầu khác
- Cam kết về thời gian bảo hành, thời gian bảo trì, thời gian đến kiểm tra, sửa chữa khi có sự cố
- Cam kết cung cấp vật liệu thay thế, vật tư tiêu hao trong vòng 5 năm
- Thời gian bảo hành tối thiểu ≥12 tháng sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng
- Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị.



Phần 3: Cung cấp máy ly tâm lạnh
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy ly tâm lạnh
	I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở về đây
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: ISO 13485; ISO 9001; CE; FDA hoặc tương đương.
- Xuất xứ: G7
- Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa: ≥30 độ C, độ ẩm tối đa ≥75%
- Nguồn điện: 220V–240V, 50/60Hz
II. Yêu cầu cấu hình
- Thân máy chính: 01 cái
- Rotor văng kèm theo ≥ 04 bucket : 01 cái
- Adapter cho ống đáy nhọn 15 ml: 04 cái
- Adapter cho ống đáy nhọn 50 ml: 04 cái
- Ống ly tâm đáy nhọn 15 ml: 50 ống
- Ống ly tâm đáy nhọn 50 ml: 50 ống
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Buồng rotor được cấu tạo bằng thép không gỉ hoặc tương đương
- Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 4400 rpm
- Lực ly tâm tối đa ≥ 3000 xg
- Dải nhiệt độ làm lạnh: -9 độ C đến 40 độ C
- Có khả năng làm lạnh ở chế độ nghỉ (Standby refrigeration)
- Có chức năng làm lạnh nhanh (fast precooling)
- Thời gian tăng tốc đến tốc độ tối đa: ≤ 25 giây
- Thời gian giảm tốc từ tốc độ tối đa: ≤ 25 giây
- Thời gian ly tâm tối đa: 99 phút hoặc chế độ ly tâm liên tục
- Có chế độ chạy khởi động và phanh chậm
- Nắp có kính để quan sát rotor khi hoạt động
- Có tính năng khóa phím ngăn chặn những điều chỉnh ngoài ý muốn
- Có đèn báo hiệu máy có 2 trạng thái vận hành: trạng thái sẵn sàng hoạt động và trạng thái chờ
Ống ly tâm
- Chất liệu: ống polypropylen, nắp: nhựa polyethylene mật độ cao (HDPE) hoặc tương đương
- Lực ly tâm tối đa: ≥ 19500 xg
- Chịu được nhiệt độ: từ ≤ -86 độ C đến ≥ 100 độ C
- Nắp ống có cạnh phẳng và có rãnh
IV. Yêu cầu khác
- Cam kết về thời gian bảo hành, thời gian bảo trì, thời gian đến kiểm tra, sửa chữa khi có sự cố
- Cam kết cung cấp vật liệu thay thế, vật tư tiêu hao trong vòng 5 năm
- Thời gian bảo hành tối thiểu ≥12 tháng sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng
- Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị.


Phần 4: Cung cấp tủ ấm Co2
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Tủ ấm Co2
	I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%; Sản xuất từ năm 2024 trở về đây 
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
- Xuất xứ: G7
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa ≥ 28 độ C
+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%
- Nguồn cung cấp: 220V-240V; 50/60 Hz 
II. Yêu cầu cấu hình
Tủ chính: 01 cái
Bình khí CO2: 01 bình
Van khí CO2: 01 cái
Giá đỡ: 03 cái
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Thể tích tủ: ≥ 165 lít
- Nhiệt độ khử trùng: ≥ 135 độ C
- Dải nhiệt độ điều khiển: từ ≤ nhiệt độ môi trường + 4 độ C đến 50 độ C
- Màn hình hiển thị: LED hoặc tương đương
- Bước tăng nhiệt độ điều khiển: ≤ 0.1 độ C
- Độ ổn định nhiệt độ ở 37 độ C: ± ≤ 0.1 độ C
- Độ chính xác nhiệt độ: ± ≤ 0.4 độ C
- Dải CO2: Từ ≤ 0.1 đến ≥ 20%
- Bước tăng điều khiển CO2: ≤ 0.1%
- Độ ổn định CO2 ở 5% CO2: ± ≤ 0.1 %
- Độ chính xác CO2 ở 5% CO2: ± ≤ 0.3 %
- Cảm biến CO2: Cảm biến hồng ngoại 2 kênh 
- Thời gian hồi phục nhiệt độ và CO₂ khi mở cửa: ≤ 5 phút có thể phục hồi ≥ 98% giá trị ban đầu sau khi mở cửa 30 giây
- Giao diện xuất dữ liệu: Ethernet
- Nhiệt độ trong buồng được duy trì đồng đều, xác minh ở ≥ 27 điểm 
- Giá đỡ bằng thép không gỉ có thể lắp được ≥ 8 giá.
IV. Yêu cầu khác
+  Bảo hành tối thiểu: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng
+ Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
+ Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng
+ Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao tối thiểu 5 năm
+ Cam kết đảm bảo dịch vụ và có chào giá bảo trì sau bảo hành
+ Kỹ sư bảo trì phải có chứng chỉ của hãng.


Phần 5: Cung cấp tủ lạnh chuyên dụng đựng hóa chất nhiều ngăn
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Tủ lạnh chuyên dụng đựng hóa chất nhiều ngăn
	I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%; Sản xuất từ năm 2025 trở về đây
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng:
+ ISO 13485 hoặc tương đương
+ Tiêu chuẩn ISO 9001
- Môi trường hoạt động:  
+ Nhiệt độ tối đa ≥35 độ C. 
+ Độ ẩm tối đa ≥80%
- Nguồn điện: 220V–240V, 50/60 Hz
II. Yêu cầu cấu hình 
- Máy chính: 01 cái
- Giá để mẫu: 06 cái
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Hệ thống cảnh báo: Nhiệt độ cao và thấp, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu, cửa mở, nhiệt độ môi trường xung quanh cao và lỗi kết nối
- Chế độ báo động: âm thanh và hình ảnh. Báo động sẽ tiếp tục trong 24 giờ sau mất điện
- Dàn bay hơi kiểu vây và hệ thống quạt đôi, nhiệt độ đồng nhất ± 2°C
- Hệ thống và cấu trúc thiết kế tối ưu, tiếng ồn giảm xuống ≤ 41 dB (A)
- Cửa kính quan sát toàn cảnh, đèn LED chiếu sáng, quan sát mẫu nhanh chóng.
- Cửa gia nhiệt chống ngưng tụ hơi nước
- Lỗ kiểm tra nhiệt độ tiêu chuẩn, thuận tiện cho người dùng kiểm tra
- Chất làm lạnh hydrocacbon R600a, chất tạo bọt LBA
- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính
- Phân loại an toàn khí hậu: Class N
- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức hoặc tương đương
- Chế độ rã đông: tự động
- Độ ồn: ≤ 41 (A)
- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8 độ C
- Bộ điều khiển vi xử lý
- Hiển thị đèn LED
- Dung tích tủ: ≥410 lít
- Công suất: ≥ 350W
IV. Yêu cầu khác
+ Bảo hành ≥ 12 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
+ Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
+ Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị cho kỹ thuật viên và bác sỹ.
+Tài liệu hướng dẫn sử dụng.



1.2.2  Bảng đáp ứng kỹ thuật:
Các nhà thầu lập bảng đáp kỹ thuật của hàng hóa do đơn vị cung cấp theo mẫu sau: 

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
· Tên nhà thầu: ....................................
· Địa chỉ: ..............................................
· Số điện thoại: .....................................
· Gói thầu: ........................................
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Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên. 
Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
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Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




1.3. Các yêu cầu khác:  Không 
Mục 2. Bản vẽ: Không
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Có 
Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện sau khi toàn bộ thiết bị trong gói thầu được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương. Hoạt động kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành bởi đơn vị sử dụng. Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm đổi mới miễn phí toàn bộ các thiết bị không đảm bảo yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm.

